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CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN GIÁO DỤC KĨ NĂNG
SỐNG

TT Câu hỏi Đáp án

1

Câu 1: Em cùng các bạn đi học về thấy một số bạn chơi đùa
trên đường, em sẽ làm gì?
a) Nhắc các bạn không chơi đùa trên đường vì không an toàn.
b) Vui chơi cùng các bạn.
c) Vẫn đi bình thường như không có việc gì sảy ra.

a

2

Câu 2: Các hành động nào dưới đây khi tham gia giao thông
là đúng?
a) Ngồi trên xe ô tô nghiêm túc không mở cửa thò đầu hoặc tay,
chân ra ngoài.
b) Ngồi sau xe máy dang hai tay, chân khi xe chạy trên đường.
c) Bám vào sau xe ô tô khi xe đang chạy.

a

3

Câu 3: Phương tiện giao thông nào được ưu tiên khi tham gia
giao thông.
a) Xe cứu hỏa.
b) Xe đưa đón học sinh.
c) Xe chở hàng.

a

4

Câu 4: Khi lên, xuống ô tô cần phải làm gì?
a) Chỉ lên xuống khi xe đã dừng hẳn.
b) Khi lên xuống xe phải đi theo thứ tự, không chen lấn, xô đẩy.
c) Cả 2 ý trên.

c

5

Câu 5: Muốn phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, mỗi
học sinh và mỗi công dân cần phải làm gì?
a) Tìm hiểu học tập để biết rõ về Luật an toàn giao thông đường
bộ.
b) Thận trọng khi tham gia giao thông trên đường.
c) Không đùa nghịch, chạy nhảy hoặc đá bóng dưới lòng đường
d) Thực hiện tất cả các điều trên.

d

6

Câu 6: Khi đi xe đạp trên đường cần phải làm gì?
a) Luôn đi đúng phần đường quy định, đi về phía bên phải.
b) Qua chỗ đường giao nhau phải tuân theo hiệu lệnh tín hiệu đèn
hoặc phải quan sát thật an toàn mới đi.
c) Khi muốn đổi hướng rẽ phải, rẽ trái phải đi chậm, giơ tay xin
đường và chú ý quan sát xe.
d) Thực hiện tất cả các điều trên.

d

7 Câu 7. Bạn thường lắng nghe người khác như thế nào?
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a. Luôn tôn trọng lắng nghe.
b. Chỉ lắng nghe khi cần thiết.
c. Thường tảng lờ vì còn phải suy nghĩ chuyện khác.

a

8

Câu 8. Trong lúc nói chuyện với mọi người, bạn trả lời họ theo
cách:
a. Luôn suy nghĩ kỹ vấn đề trước khi trả lời.
b. Chỉ trả lời một cách chung chung.
c. Qua loa cho xong chuyện.

a

9

Câu 9. Theo em muốn truyền tải một thông điệp khi giao tiếp
trực tiếp hiệu quả, cần chú trọng tới những yếu tố nào:
a. Nội dung thông điệp.
b. Giọng nói
c. Hình ảnh và cử chỉ
d. Tất cả các yếu tố trên

d

10

Câu 10. Tại sao khi giao tiếp bạn nên tập trung vào ngôn ngữ
hành vi và các biểu hiện của cơ thê?
a. Rất ít thông điệp được truyền đạt qua hành vi
b. Ngôn ngữ hành vi thường khó hiểu
c. Cử chỉ và hành vi truyền đạt thông điệp quan trọng

c

11

Câu 11. Theo em kĩ năng giao tiếp tốt sẽ mang lại điều gì?
a. Sự thành công trong công việc và cuộc sống.
b. Chẳng có ích lợi gì trong công việc và cuộc sống. a

12

Câu 12. Để phòng tránh đuối nước em cần phải làm gì?
a. Không chơi cạnh ao, hồ, sông, suối, kệnh, rạch.
b. Không được lội qua sông, suối khi có nước lớn.
c. Cần phải học bơi.
d. Tất cả các ý trên.

d
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Câu 13. Khi gặp họa hoạn mà em đang bị kẹt ở trong nhà, em
cần phải làm gì để thoát hiểm?
a. Để tránh bị ngạt vì khói cần bịt khăn ướt lên mũi, miệng, di
chuyển ra ngoài bằng cách bò sát mặt đât, khoác thêm một chiếc
chăn ướt được nhúng nước.
b. Khóc ầm lên và chẳng làm gì cả.

a

14

Câu 14. Để phòng tránh nguy cơ trẻ em bị xâm hại tình dục,
chúng ta cần làm gì?( Hãy khoanh tròn trước những việc em
cần làm)
a. Không tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.
b. Không đi một mình ở những nơi tối tăm, vắng vẻ.
c. Không đi chơi với bạn bè, cha mẹ.

b; d;e; f
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d. Không đi nhờ xe người lạ.
e. Không ở trong phòng kín một mình với người lạ.
f. Không để người lạ vào nhà, nhất là khi trong nhà chỉ có
một mình.

15

Câu 15. Kĩ năng hợp tác giúp chúng ta điều gì?
a. Giúp chúng ta gặt hái được nhiều thành công cho bản thân
và cho nhóm, tập thể.
b. Chẳng giúp chúng ta điều gì cả. a

16

Câu 16. Theo em những cách nào dưới đây giúp chúng ta tăng
sự tự tin khi nói trước đám đông:
a. Hình dung trước về khoảnh khắc thành công: Mình nói thật
hay và nhận được sự khen ngợi, đồng tình, ủng hộ của người
nghe.
b. Tận dụng mọi cơ hội để được thể hiện bản thân, trình bày ý
kiến trước tập thể.
c. Chuẩn bị kĩ bài trình bày ý kiến của mình.
d. Tự nói với chính mình: Tôi tin là tôi có thể làm được.
e. Hít thở sâu, thư giãn hoặc khởi động nhẹ nhàng trước khi
đứng lên trình bày.
f. Quan sát phản ứng của người nghe và điều chỉnh cách nói
và tốc độ nói sao cho phù hợp.
g. Tất cả các ý trên.

g
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Câu 17. Kỹ năng an toàn để sống sót khi bị tai nạn giao thông
là:
a. Khi có va chạm, hãy gắn chặt mình vào ghế ôtô,
b. Ở tư thế cuộn tròn, cúi đầu càng thấp càng tốt,
c. Dùng tay ôm đầu để tạo thành một khối chặt.
d. Tất cả các ý trên.

d
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Câu 18. Những việc em nên làm khi bạn em có quyết định sai
lầm:
a. Phân tích những hậu quả với bạn khi bạn có quyết định sai
lầm.
b. Im lặng vì đó là quyết định của bạn, không liên quan đến
mình.
c. Cười đắc ý vì sự dại dột của bạn.
d. Nhờ người lớn ngăn chặn việc làm sai lầm của bạn.

a; d
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Câu 19. Có thể phòng tránh HIV lây truyền qua đường máu
bằng cách nào?
a. Không tiêm chích khi không cần thiết.
b. Không truyền máu, truyền dịch khi không cần thiết.
c. Không dùng chung các dụng cụ có thể dính máu như dao cạo,

d
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bàn chải đánh răng, kim...
d. Thực hiện tất cả các việc trên.

20

Câu 20. Trong trường hợp có thể dẫn đến tiếp xúc máu, cần
sử dụng biện pháp an toàn nào để phòng tránh nhiễm HIV.
a. Nếu phải băng bó vết thương cho người khác, cần đeo găng tay
cao su để bảo vệ.
b.Sát trùng dụng cụ y tế như bơm kim tiêm,...
c. Khi chơi thể thao có sự va chạm vùng chảy máu thì rửa sạch vết
thương bằng các chất khử trùng (nước ô xi già, cồn) rồi băng lại
cẩn thận.
d. Thực hiện tất cả các việc trên.

d

21

Câu 21. Để sử dụng tiết kiệm điên, em cần thực hiện những
việc nào sau đây.
a. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng nữa.
b. Hạn chế việc mở tủ lạnh thường xuyên.
c. Nên cho quạt chạy ở tốc độ thích hợp.
d. Chỉ nên nấu cơm trước khi ăn khoảng 30 đến 45 phút.
e. Tất cả các việc làm trên.

e

22

Câu 22. Để bảo vệ các loài động vật, thực vật chúng ta cần làm
gì?
a. Trồng cây gây rừng.
b. Phủ xanh đồi trọc.
c. Chống đốt nương.
d. Trồng rừng ngập mặn
e. Chống đánh bắt cá bằng mìn, bằng điện.
f. Chống săn bắt thú rừng.
g. Chống buôn bán động vật hoang dã,…
h. Tất cả các việc làm trên.

h
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Câu 23. Để bảo vệ môi trường nước, chúng ta cần làm gì?
a. Giữ sạch nguồn nước.
b. Xây dựng nhà máy nước.
c. Lọc nước thải công nghiệp,…
d. Tất cả các ý trên.

d

24

Câu 24. Nêu những việc cần làm để bảo vệ môi trươg không
khí?
a. Lọc khói công nghiệp,
b. Xử lí rác thải.
c. Chống ô nhiễm bầu không khí.

a;b;c
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Câu 25. Theo em, những hành động, việc làm nào sau đây thể
hiện tình cảm kính già, yêu trẻ?
a. Chào hỏi, xưng hô lễ phép với người già.
b. Dùng hai tay khi đưa vật gì đó cho người già.

a;b;c
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c. Đọc truyện cho em nhỏ nghe.
d. Quát nạt em bé.

26

Câu 26. Trong những việc làm nào dưới đây, việc làm nào
thể hiện sự tôn trọng phụ nữ?
a. Khi lên xe ô tô, luôn nhường cho các bạn nữ lên xe trước.
b. Chúc mừng các bạn nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ.
c. Không thích làm chung với các bạn nữ trong công việc tập
thể.

a ;
b
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Câu 27. Theo em những việc làm nào sau đây thể hiện sự hợp
tác với những người xung quanh?
a. Biết phân công nhiệm vụ cho nhau.
b. Việc của ai, người nấy làm.
c. Làm thay công việc cho người khác.
d. Khi thực hiện công việc chung, luôn bàn bạc với mọi người.
e. Hỗ trợ, phối hợp với nhau trong công việc chung.
f. Để người khác làm, còn mình thì chơi.

a; d;e
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Câu 28. Những việc làm nào dưới đây thể hiện lòng yêu hòa
bình?
a. Thích chơi và cổ vũ cho các trò chơi bạo lực.
b. Biết thương lượng, đối thoại để giải quyết mâu thuẫn.
c. Đoàn kết, hữu nghị với các dân tộc khác.
d. Thích dùng bạo lực với người khác.

b;
c
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Câu 29. Nếu thấy bạn làm việc sai trái, em sẽ chọn cách ứng
xử nào?
a. Mặc bạn, không quan tâm.
b. Tán thưởng việc làm của bạn.
c. Bắt chước bạn.
d. Bao che cho bạn.
e. Khuyên ngăn bạn.
f. Không chơi với bạn nữa.

e

30

Câu 30. Kĩ năng đặt mục tiêu giúp chúng ta điều gì?
a. Sống có mục đích, có kế hoạch.
b. Biết hành động theo mục tiêu đã đặt ra.
c. Đưa chúng ta đến với thành công.
d. Cả 3 ý trên.

d


